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TT Hoạt động 
Tình 

trạng 
Kết quả 

2.3.2 

Quản lý khí, điện và phân bón hữu 

cơ từ công trình KSH cho các 

DTTS 

Đang 

triển 

khai 

100% DTTS được đào tạo và hướng dẫn về việc sử dụng hết khí ga, điện năng và 

phân hữu cơ từ hầm KSH. Dựa trên kết quả khảo sát dữ liệu cơ sở năm 2016 và các 

chuyến thăm thực địa của Chuyên gia Tư vấn Môi trường của LIC, các hộ tham gia dự 

án sử dụng chất thải sau KSH làm phân hữu cơ tưới cây cho vườn và trang trại của 

mình; hoặc chia sẻ với các hộ dân xunh quanh. Về mặt quản lý khí ga, khí ga được 

dùng để nấu ăn, làm nóng nước, làm ấm chuồng gia súc hoặc chia sẻ với hàng xóm. 

Trong trường hợp thừa khí ga chủ hầm KSH đã đốt chúng chứ không xả trực tiếp ra 

môi trường. 

Số liệu lũy kế tính đến Quý 1-2017: 1.037 nông dân DTTS của 5 tỉnh đã được đào tạo 

về CSAWMP (chiếm 15,12% tổng số trong dự án) 

3 Quản lý dự án 

3.1 
Thiết lập các chỉ số hướng mục 

tiêu tới các DTTS trên địa bàn tỉnh 

Chưa tới 

hạn  

3.2 

Đảm bảo cán bộ chịu trách nhiệm 

về chính sách an toàn đưa vào hoạt 

động hỗ trợ người DTTS vào kế 

hoạch làm việc của họ 

Chưa tới 

hạn  

3.3 
Đảm bảo các định chế tài chính hỗ 

trợ DTTS 
Ongoing 

Quý 1-2017:  2 định chế tài chính đã cung cấp tín dụng cho 443 hộ, trong đó có 172 

hộ DTTS ở 3 tỉnh sau đây: 

Lào Cai: 167/263 

Bac Giang: 5/129 

Binh Định: 0/51 

Tính đến Quý 1-2017, số liệu lũy kế số hộ dân tộc thiểu số được vay vốn chỉ có 268 

hộ (trong tổng số 729 hộ được vay vốn) chiếm 37% 

 



8 

 

TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG THEO TỈNH 

 

TT Hoạt động 
Lao 

Cai 
Son La Phu Tho 

Bac 

Giang 
Ha Tinh 

Binh 

Dinh 

Soc 

Trang 

Nam 

Dinh 

Tien 

Giang 

Ben 

Tre 

Tổng tính 

đến 

31/3/2017 

1 

Tổng số SBP được xây dựng 2,314 1,879 8,312 7,245 4,843 7,002 2,678 4,233 2,629 4,734 45,869 

Tổng số SBP được xây dựng cho 

DTTS 
854 925 115 394 0 0 847       3,135 

2 

Hoạt động tuyên truyền 

(không có hoạt động cụ thể cho 

DTTS) 

                      

  Hội thảo tuyên truyền 66 131 38 89   11 6 58 22 10 431 

  Chương trình TV  7 3 0 5 10 38 6 10 10 12 101 

  
Chương trình phát thanh (bằng tiếng 

dân tộc): 
21 12 44   262 544 1,080 540 1,915 18 4,436 

  Bài đăng báo       50   51   22     123 

 
Tờ rơi;  10,000 15,000 20,000 7,000 10,000 10,000 25,000 10,000 20,000 3,000 130,000 

 
Bảng thông tin       150 262 4,000 15 204 10   4,641 

  Poster;    5,000 3,000       7,500     4,000 19,500 

  Video clip     6 10   1 6 2     25 

  Băng rôn                   200 200 

  Sổ tay           100         100 

3 

Tập huấn về vận hành BP và 

CSAWMP để quản lý chăn nuôi và 

chất thải  

555 360 845 937 632 1,021 1,005 1,819 1,074 322 8,570 

Tập huấn về vận hành BP và 

CSAWMP cho DTTS 
330 316   47     527       1,220 

4 
Đào tạo giảng viên cho cán bô 

khuyến nông về CSAWMP 
18 212 0 37 599 352   0 0 322 1,776 
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TT Hoạt động 
Lao 

Cai 
Son La Phu Tho 

Bac 

Giang 
Ha Tinh 

Binh 

Dinh 

Soc 

Trang 

Nam 

Dinh 

Tien 

Giang 

Ben 

Tre 

Tổng tính 

đến 

31/3/2017 

Đào tạo giảng viên cho cán bô 

khuyến nông DTTS về CSAWMP 
2 180   1 0 0          183 

5 

2 định chế tài chính cung cấp tín 

dụng cho người tham gia 
400 0 0 238 0 91 0 0 0 0 729 

2 định chế tài chính cung cấp tín 

dụng cho người tham gia là DTTS 
258 0 0 10 0 0 0   0 0 268 
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Kết quả 
Dự án 

Mục tiêu / hành động được 
đề xuất  

Tiến độ (lũy kế đến nay) Các vấn đề/thách thức gặp phải trong 
thời gian thực hiện / Đề xuất giải quyết  

 
 

16. Các hội thảo về tính nhạy 
cảm giới: dành cho tất cả nhân 
viên dự án, nhà thầu, cán bộ 
khuyến nông và thú y, ban chỉ 
đạo của các tổ chức liên quan 
sẽ được tổ chức ở các cấp 
tỉnh, huyện và xã là một phần 
trong chương trình định hướng 
của dự án 

• Đang thực hiện: Đã tổ chức 3 khóa đào tạo 
nâng cao nhận thức về giới và DTTS ở Cần 
Thơ, Bình Định và Thái Nguyên. Trong số 
142 người tham gia có 97 phụ nữ, đạt 68%  

Phần lớn học viên là nữ từ Hội phụ nữ tham gia 
tập huấn ít có vai trò trong dự án. 
= Tóm tắt về các mục tiêu Giới và GAP cho 
các cán bộ đầu mối và cán bộ chủ chốt của 
PPMU (điều phối viên, cán bộ đào tạo, cán bộ 
M&E, giám đốc/phó giám đốc dự án) để hỗ trợ 

thực hiện.  

 

 

17• Xây dựng và cập nhật dữ 
liệu về phân tách giới và dân 
tộc thiểu số là một phần trong 
hệ thống báo cáo và công tác 
giám sát, đánh giá dự án. 

•    Đang thực hiện:  
(i) Chuyên gia tư vấn về M&E đã triển khai 

hệ thống M&E và các mẫu dữ liệu về 
phân tách giới và dân tộc thiểu số. 

(ii) Cơ sở dữ liệu về các hầm KSH được 
chuyển vào một phần mềm quản lý dữ 
liệu và đã được cập nhật theo tiến độ 
xây dựng hầm cùng với số liệu phân 
tách giới và dân tộc thiểu số 

 

 18•       30% cán bộ của CPMU 
và PPMU là nữ. 

•   Đã tuân thủ:  Đã thành lập một CPMU và 10 
PPMU vào quý 2 năm 2013.  Tính đến tháng 
3/2017, có 55 trên tổng số 124 nhân viên là nữ, 
(44.4%).   

  

 


